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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 h   ph n -  h  t a phi n t a: Bà Lê Thị Hương Lan 

Các h i th   nhân dân   

1. Ông Phan Văn Tiến 

2. Bà Vũ Thị Thúy 

- Thư ký  h         Bà Phạm Thị Diệu Thúy – Thư    T a án nh n d n huyện 

Thái Th y  t nh Thái B nh ghi biên bản phiên t a 

-                         h       h     Th   Th  : Bà Trần Thị Hoàn  iểm sát 
viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 25 tháng 3  năm 2019  tại ph ng   t    T a án nh n d n huyện Thái 

Th y   t    sơ th m c ng  hai v  án d n s  th     số 286/2018/TL T – HNGĐ 

ngày 01 tháng 11 năm 2018 v  việc Tranh ch p H n nh n và gia   nh theo  uyết 

 ịnh  ưa v  án ra   t x  số 06/2019/ Đ T- HNGĐ ngày 13/02/2019, và  uyết 

 ịnh hoãn phiên t a số 06/2019/ Đ T-HNGĐ ngày 28/02/2019 gi a các  ương s : 

1. Nguy n đơn: Chị Vũ Thị D  sinh năm 1981 

HKTT: thôn HT, xã TD  huyện TT,  t nh Thái Bình 

Nơi cư trú: thôn HS, xã TV  huyện TT, t nh Thái Bình 

2. Bị đơn: Anh Vũ Đ nh L  sinh năm 1978 

Nơi cư trú: thôn DT, xã TD  huyện TT, t nh Thái Bình 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ li n quan  

- Ngân hàng HTX 

Địa ch : phường TH, quận CG  thành phố H 

Người  ại diện theo pháp  uật : Ông Trần  uang Kh – Chủ tịch Hội  ồng quản 

trị. 

Người  ại diện theo ủy quy n bà Trần Thị Y – Trưởng ph ng tín d ng và 

doanh nghiệp và cá nh n chi nhánh TB. Địa ch :  ố 75  phố T  phường THĐ, TP 

Thái Bình ( Theo văn bản  y quyền số 164 ngày 01/7/2013 c a  h  tịch H i đồng 

quản trị) – Có mặt bà Y 

- Ngân hàng NN 

Người  ại diện theo pháp  uật: Ông Trịnh Ngọc Kh – Chủ tịch Hội  ồng thành 

viên.  
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Người  ại diện theo ủy quy n  à bà Vũ Thị H – Giám  ốc PGD Đ ng Hồ  TP 

và  ng Nguyễn Xu n Đ – Phó giám  ốc PGD ĐH, xã TP (theo văn bản  y quyền số 
509/QĐ-HĐ V-P  ngày 19/6/2014 và giấy  y quyền số 04/NHNo-PGDKV Đông Hồ 

ngày 06/12/2018) – Có mặt  ng Đ 

- Chị Nguyễn Thị H  sinh năm 1972  - Vắng mặt 

-  Anh Hoàng Văn H  sinh năm 1968 – Vắng mặt 

Địa ch : th n HT, xã TD  huyện TT  t nh Thái B nh 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  i đơn  h i  i n đề ngày 23/10/2018 và trong quá trình xét xử, nguy n đơn là 
chị D trình bày:  

Chị và anh Vũ Đ nh L t  nguyện  ết h n   ã  ược  Uỷ ban nh n d n  ã TD c p 

gi y chứng nhận  ết h n vào ngày 14/4/2005. Trong quá tr nh chung sống  vợ chồng 

phát sinh m u thuẫn, nguyên nhân do tính t nh  h ng hợp, do  inh tế  hó  hăn, nợ 

nần. Vợ chồng thường  uyên cãi vã. Tuy vợ chồng và hai bên gia   nh  ã h a giải 

nhưng  h ng có  ết quả. Nay chị  ác  ịnh m u thuẫn  ã căng thẳng   h ng thể  oàn 

t   ược nên chị yêu cầu ly hôn anh L. V  việc nu i con chung: Chị và anh L có hai 

con chung  à Vũ  ong Bình Ng, sinh ngày 15/01/2006 và Vũ  ong Khánh T, sinh 

ngày 09/8/2011. Chị có nguyện vọng tr c tiếp nu i dưỡng con Khánh T,  ồng    ể 

anh Lâm tr c tiếp nu i dưỡng con Bình Ng; hai bên  h ng phải c p dưỡng nu i con 

chung. 

Về tài sản chung:Trước   y  vợ chồng có tài sản chung  à nhà   t tại th n 

HT,xã TD; Do nợ nần  tháng 6/2017  vợ chồng  ã thống nh t bán nhà   t với giá 

670.000.000  ồng và dùng toàn bộ số ti n này  ể trả các  hoản nợ gồm: trả Ng n 

hàng C ng thương V 401.365.000  ồng; trả chị Nguyễn Thị H và anh Hoàng Văn H 

ở th n HT, xã TD 70.000.000  ồng hiện c n nợ chị H anh H 30.000.000  ồng; trả 

anh Nguyễn Văn Th ở th n thôn HT, xã TD 82.500.000  ồng  trả chị Nguyễn Thị H 

ở trường tiểu học  ã Th y Phong 70.000.000  ồng; trả cho chị Hoàng Thị Hồng M 

ở  ã th n T, xã TB 41.230.000  ồng; trả cho chị Phạm Thị H ở trường Tiểu học  ã 

TD 2 ch  vàng có giá trị 6.800.000  ồng. V  vậy  vợ chồng  h ng có tài sản chung, 

chị  h ng yêu cầu T a án giải quyết. 

Về nợ chung: Vợ chồng hiện có các  hoản nợ chung gồm: 

+  Nợ chị Nguyễn Thị H  anh Hoàng Văn H 30.000.000 ồng. 

+ Tính  ến ngày   t  ở sơ th m 25/3/ 2019 c n nợ Ngân hàng HTX – Chi 

nhánh Thái B nh số ti n 85.904.000 gốc và 4.606.473  ãi; cộng  à 90.510.473  ồng 

theo theo Hợp  ồng tín d ng số TDE 0600001 ngày 30/12/2015 vay m c  ích vay 

 ể làm nhà.  

+ Tính  ến ngày   t  ở sơ th m 25/3/2019 c n nợ Ngân hàng NN - Chi nhánh 

huyện TT – PGD Đ ng Hồ số ti n 28.079.015  ồng theo Hợp  ồng tín d ng số 

3408-LAV – 201608671 ngày 29/11/2016  m c  ích vay  ể s a nhà.  

Do hai Ngân hàng  chị H và anh H   u chưa yêu cầu   i nợ nên chị    nghị 

ph n chia trách nhiệm trả nợ  chị và anh L mỗi người có trách nhiệm trả ½ nợ gốc và 

lãi. 

  i bi n bản lấy lời  hai ngày 22/11/2019, ý  iến trong qu  trình tố tụng c a 

bị đơn:   
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Anh L tr nh bày giống nguyên  ơn v  việc  ết h n  v  m u thuẫn của vợ 

chồng, anh  ác  ịnh hiện nay vợ chồng mỗi người sống một nơi; Vợ chồng có 02 

con chung là Vũ  ong B nh Ng, sinh ngày 15/01/2006 và Vũ  ong Khánh T, sinh 

ngày 09/8/2011. Do  h ng h a giải  ược với chị D nên anh  ồng    y h n; anh có 

nguyện vọng tr c tiếp nu i dưỡng hai con chung,  h ng yêu cầu chị D c p dưỡng. 

Về tài sản chung: Anh L  ác  ịnh năm 2017 vợ chồng bàn bạc bán nhà   t ở 

xã TD  ược 670.000.000  ồng.  ố ti n này dùng  ể trả nợ Ngân hàng C  

401.365.000; trả nợ ti n  ể   y sổ bảo hiểm cho anh 16.000.000  ồng  trả cho chị H 

và anh H 70.000.000  ồng. Vợ chồng có tài sản chung  à số ti n 370.000.000  ồng  

chị D  à người quản   . 

 Về nợ chung: Anh  ác nhận vợ chồng c n các  hoản nợ chung: 

+  Nợ vợ chồng chị Nguyễn Thị H  anh Hoàng Văn H 30.000.000 ồng. 

+  Nợ Ngân hàng HTX – Chi nhánh Thái B nh theo Hợp  ồng tín d ng số TDE 

0600001 ngày 30/12/2015. 

+ Nợ Ngân hàng NN - Chi nhánh huyện TT – PGD Đ ng Hồ  ồng theo Hợp 

 ồng tín d ng số 3408-LAV – 201608671 ngày 29/11/2016. 

Ngoài ra anh  ác  ịnh  h ng có tài sản chung  nợ chung nào  hác 

Đ i di n theo  y quyền c a Ngân hàng NN trình bày: Vợ chồng chị D, anh L 

c n nợ NN Chi nhánh huyện Thái Th y số ti n nợ gốc 28.079.015  ồng   h ng nợ 

 ãi (tính  ến ngày 25-03-2019) theo Hợp  ồng tín d ng số 3408-LAV – 201608671 

ngày 29/11/2016  ã    gi a hai bên. Chị D  à người  ứng tên hợp  ồng nên  à người 

có trách nhiệm trả nợ. Do Hợp  ồng chưa  ến hạn nên Ng n hàng  h ng yêu cầu  ộc 

 ập. 

Đ i di n theo  y quyền c a Ngân hàng HTX trình bày: Vợ chồng chị D, anh L 

c n nợ Ng n hàng HTX – Chi nhánh Thái B nh số ti n nợ gốc 85.904.000  ồng và 

nợ  ãi  à 4.606.473  ồng (tính  ến ngày 25-03-2019) theo Hợp  ồng tín d ng số TDE 

0600001 ngày 30/12/2015  ã    gi a hai bên. Chị D  à người  ứng tên hợp  ồng nên 

 à người có trách nhiệm trả nợ. Do hợp  ồng chưa  ến hạn nên Ng n hàng  h ng yêu 

cầu  ộc  ập. 

Chị Nguyễn  hị H và anh Hoàng Văn H trình bày: Tháng 7/2015, anh L  chị D 

vay của anh chị 100.000.000  ồng  có gi y biên nhận;  ã trả 70.000.000  ồng  còn 

nợ 30.000.000  ồng. Anh chị  h ng yêu cầu giải quyết trong v  án này. 

Tòa án  ã tiến hành h a giải  các  ương s   h ng thỏa thuận  ược nên h a giải 

 h ng thành; v  án phải  ưa ra   t   . 

Kiểm sát viên phát biểu    iến v  việc tu n theo pháp  uật của tố t ng của 

người tiến hành tố t ng và của người tham gia tố t ng trong quá tr nh giải quyết v  

án  ể từ  hi th     cho  ến trước thời  iểm Hội  ồng   t    nghị án. Ý  iến v  giải 

quyết v  án: Đ  nghị áp d ng Đi u 37, Đi u 51;  hoản 1 Đi u 56; Đi u 59; Đi u 81; 

Đi u 82; Đi u 83 Luật h n nh n và gia   nh: X  cho chị D ly hôn anh L, giao con 

chung Vũ  ong B nh Ng cho anh L tr c tiếp nu i dưỡng; giao con Vũ  ong Khánh 

T cho chị D tr c tiếp nu i dưỡng. Hai bên  h ng phải c p dưỡng nu i con cho nhau; 

V  tài sản chung: không xem xét giải quyết yêu cầu của anh L v  việc chia tài sản 

chung; V  nợ chung: Ch p nhận yêu cầu của chị D v  việc  ác  ịnh các  hoản nợ 

chung gồm: Nợ Ng n NN và phát triển chi nhánh Thái B nh – ph ng giao dịch 

Đ ng Hồ; Nợ Ngân hàng HTX chi nhánh Thái Bình; Nợ vợ chồng chị H, anh H. Chị 
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D, anh L mỗi người phải có trách nhiệm ½ nợ gốc và các  hoản  ãi tính từ thời  iểm 

xét    sơ th m; V  án phí: Chị D phải chịu án phí  y h n sơ th m  chị D và anh Lâm 

phải chịu án phí v  nghĩa v  tài sản chung. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 au  hi nghiên cứu các tài  iệu có trong hồ sơ v  án  ược th m tra tại phiên t a 

và căn cứ vào  ết quả tranh  uận tại phiên t a  Hội  ồng   t    nhận  ịnh: 

[1]. V  quan hệ h n nh n: Việc  ết h n gi a chị D và anh L  à t  nguyện và 

hợp pháp. Năm 2016  vợ chồng phát sinh m u thuẫn nhưng vợ chồng  h ng có biện 

pháp h a giải nên m u thuẫn càng căng thẳng. Vợ chồng  h ng c n thương yêu  

 h ng quan t m chăm sóc nhau n a. Như vậy  có căn cứ  ác  ịnh vợ chồng chị D, 

anh L  ã vi phạm v  quy n  nghĩa v  vợ chồng  ối với nhau làm cho hôn nhân lâm 

vào t nh trạng trầm trọng   ời sống chung  h ng thể   o dài  m c  ích h n nh n 

 h ng  ạt  ược. Cần áp d ng Khoản 1 Đi u 51  Khoản 1 Đi u 56 Luật Hôn nhân 

gia   nh    cho chị D ly hôn anh L. 

[2]. V  con chung: Chị D và anh L có hai con chung  à Vũ  ong B nh Ng, sinh 

ngày 15/01/2006 và Vũ  ong Khánh T, sinh ngày 09/8/2011. Chị Anh  chị   u có 

 ủ  i u  iện nu i dưỡng và giáo d c con chung nên cần áp d ng Đi u 81 Luật H n 

nh n và gia   nh giao cho anh L tr c tiếp nu i dưỡng con chung Vũ  ong B nh Ng; 

giao cho chị D tr c tiếp nu i dưỡng con chung Vũ  ong Khánh T. Hai bên không 

phải c p dưỡng nu i con cho nhau. 

[3]. V  tài sản chung  nợ chung: 

[3.1]. V  tài sản chung: 

Anh L  ác  ịnh chị D còn quản    số ti n chung  à 370.000.000  ồng có nguồn 

gốc từ ti n bán nhà   t và anh có yêu cầu ph n chia. Chị D  ã cung c p tài  iệu 

chứng cứ chứng minh số ti n bán nhà   t  à 670.000.000 ồng  ã trả 6  hoản nợ =  

671.895.000  ồng nên vợ chồng  h ng có tài sản chung. Anh L  ã  ược T a án giải 

thích nghĩa v  nộp tạm ứng án phí và giao nộp tài  iệu  chứng cứ nhưng anh không 

nộp tạm ứng án phí và không có b t cứ chứng cứ nào  ể chứng minh nên không xem 

  t giải quyết. 

[3.2]. V  yêu cầu ph n chia trách nhiệm trả nợ: Chị D, anh L   u  ác  ịnh có 

ba  hoản nợ chung  à nợ  à Ngân hàng NN – ph ng giao dịch Đ ng Hồ; nợ Ngân 

hàng HTX; nợ vợ chồng chị H, anh H theo các hợp  ồng tín d ng  thỏa thuận vay 

nợ. Đ y  à các t nh tiết  h ng phải chứng minh theo quy  ịnh tại Khoản 2 Đi u 92 

Bộ  uật Tố t ng d n s . Cả ba  hoản vay này   u chưa trả  m c  ích  à  ể ph c v  

cho nhu cầu  thiết yếu của gia   nh nên theo quy  ịnh tại  hoản 3 Đi u 37 Luật H n 

nh n và gia   nh th  “vợ chồng có nghĩa vụ chung”  ối với các khoản nợ này. V  

vậy  cần ch p nhận yêu cầu của chị D v  ph n chia trách nhiệm trả nợ. Chị D và anh 

L m mỗi người phải có trách nhiệm trả ½  (50%) số nợ gốc và các  hoản nợ  ãi phát 

sinh trên nợ gốc theo hợp  ồng tín d ng hoặc thỏa thuận vay nợ tính  ến thời  iểm 

trả nợ. C  thể  tính  ến thời  iểm   t    sơ th m anh L và chị D mỗi người có trách 

nhiệm trả Ng n hàng HTX 42.952.000  ồng nợ gốc  2.303.237  ồng nợ  ãi  tổng  à 

45.255.237  ồng  trả cho Ngân hàng NN 14.039.508  ồng, trả cho chị H và anh H 

15.000.000  ồng. 

[4] Trong quá tr nh tố t ng  mặc dù  ã  ược T a án giải thích v  quy n nghĩa 

v ; th ng báo v  việc nộp tạm ứng án phí nhưng Ng n hàng NN - chi nhánh Thái 
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Bình; Ngân hàng HTX - chi nhánh Thái Bình  chị H và anh H   u  h ng yêu cầu 

 ộc  ập. Chị D và anh L cùng có trách nhiệm trả nợ cho hai Ng n hàng và chị H, anh 

H như  ã nêu trên; các v n     hác v  quy n và nghĩa v  của người vay theo các 

hợp  ồng tín d ng  thỏa thuận vay nợ  ược giải quyết  hi hai Ng n hàng  chị H và 

anh H có yêu cầu. 

 [5]. V  án phí: Chị D phải chịu 300.000  ồng án phí  y h n sơ th m. Chị D 

và anh L mỗi người phải chịu án phí v  phần nghĩa v  trả nợ: (42.952.000  + 

2.303.237+14.039.508+15.000.000)   5%=3.715.000  ồng 

Vì c c l  tr n, 

QuyÕt ®Þnh: 

Căn cứ vào: Đi u 147; Đi u 149;  hoản 2 Đi u 227; Đi u 271; Đi u 273  Bộ 

 uật tố t ng d n s  năm 2015; Đi u 27, Đi u 30  Đi u 37;  hoản 1 Đi u 51   hoản 1 

Đi u 56  Đi u 59,  Đi u 81  Đi u 82; Đi u 83 Luật h n nh n và Gia   nh năm 2014; 

Điểm a  Điểm e  hoản 5 Đi u 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTV H14 quy  ịnh v  

mức thu  miễn  giảm  thu  nộp quản    và s  d ng án phí và  ệ phí T a án ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban Thường v    uốc hội. 

1. V  quan hệ h n nh n: X  cho chị Vũ Thị D  y h n anh Vũ Đ nh L; 

2. V  con chung: Giao cho chị D tr c tiếp nu i dưỡng con chung Vũ  ong 

Khánh T; giao cho anh L tr c tiếp nu i dưỡng con chung Vũ  ong B nh Ng. Hai 

bên  h ng phải c p dưỡng nu i con cho nhau.  au  hi  y h n  người  h ng tr c tiếp 

nu i con có quy n  nghĩa v  thăm nom con  h ng ai  ược cản trở. 

3.V  tài sản chung  nợ chung: 

3.1 V  tài sản chung: Kh ng  em   t giải quyết; 

3.2. V  trách nhiệm trả nợ chung: 

Chị Vũ Thị D và anh Vũ Đ nh L có ba  hoản nợ chung: Nợ chị Nguyễn Thị H 

và anh Hoàng Văn H 30.000.000 ồng; Nợ Ngân hàng HTX –theo Hợp  ồng tín 

d ng số TDE 0600001 ngày 30/12/2015  Nợ NN-  Chi nhánh huyện Thái Th y – 

PGD Đ ng Hồ theo Hợp  ồng tín d ng số 3408-LAV – 201608671 ngày 

29/11/2016. Chị D và anh L mỗi người phải có trách nhiệm trả ½ số nợ gốc và các 

 hoản nợ  ãi phát sinh trên nợ gốc theo hợp  ồng tín d ng hoặc thỏa thuận vay nợ 

tính  ến thời  iểm trả nợ  hi các chủ nợ có yêu cầu. Tính  ến thời  iểm   t    sơ 

th m anh L và chị D mỗi người có trách nhiệm trả Ngân hàng HTX 42.952.000 

 ồng nợ gốc  2.303.237  ồng nợ  ãi  tổng  à 45.255.237  ồng; trả cho Ng n hàng 

NN – chi nhánh Thái Bình 14.039.508  ồng nợ gốc và trả cho chị H và anh H 

15.000.000  ồng nợ gốc. 

4. V  án phí: 

- Nguyên  ơn  à chị D phải nộp 300.000  ồng án phí  y h n sơ th m;  ược trừ 

vào số ti n 300.000  ồng tạm ứng án phí  ã nộp tại biên  ai số số 0001619 ngày 

01/11/2018 của Chi c c Thi hành án huyện Thái Th y  t nh Thái B nh. Chị D  ã nộp 

 ủ án phí  y h n sơ th m. 

- Chị D và anh L mỗi người phải chịu 3.715.000  ồng án phí v  nghĩa v  tài 

sản. 

5.V  quy n  háng cáo:  
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-  Chị Vũ Thị D  người  ại diện hợp pháp của Ng n hàng NN, Ngân hàng 

HTX có mặt tại phiên t a có quy n  háng cáo bản án trong hạn 15 ngày  ể từ ngày 

tuyên án. 

-Anh Vũ Đ nh L; người có quy n  ợi  nghĩa v   iên quan  à chị Nguyễn Thị H, 

anh Hoàng Văn H vắng mặt tại phiên t a có quy n  háng cáo bản án trong hạn 15 

ngày,  ể từ ngày nhận tống  ặt hợp  ệ bản án. 

Trong trường hợp quyết  ịnh  ược thi hành theo quy  ịnh tại Đi u 2 Luật s a 

 ổi  bổ sung một số  i u của Luật thi hành án d n s  th  người   ược thi hành án 

d n s   người phải thi hành án d n s  có quy n thoả thuận thi hành án  quy n yêu 

cầu thi hành án  t  nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy  ịnh 

tại các  i u 6   i u 9 Luật thi hành án d n s ;  i u 7 Luật s a  ổi  bổ sung một số 

 i u của Luật thi hành án d n s   thời hiệu thi hành án  ược th c hiện theo quy  ịnh 

tại Đi u 30 Luật thi hành án d n s . 

Nơi nhận: 

- Các đương sự; 

- UBND xã TD; 

- VKSND huy n TT; 

-  hi hành  n dân sự huy n TT; 

- Lưu hồ sơ 

                  TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                    THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 
       

 

           Lê Thị Hƣơng Lan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


